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TÓM TẮT
Mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng bán thâm canh (BTC) được thực hiện tại xã  Đứ c Chá nh, huyệ n Mộ  

Đứ c, tỉ nh Quả ng Ngã i. Mô hình gồm 3 ao TN với diện tích 2.000 m2/ao, tôm được ương 35 ngày trước khi thả 
nuôi thương phẩm, bổ sung men vi sinh định kỳ 5 ngày/lần trong suốt vụ nuôi, nước cấp được lắng và xử lý 
bằng chlorine trước khi cấp vào ao nuôi, thu hoạch nhiều đợt. Ba ao đối chứng (ĐC) với diện tích 2.000 m2/
ao, nuôi theo kiểu truyền thống: thả tôm giống trực tiếp trong ao thương phẩm; quản lý chất lượng nước chủ 
yếu dựa trên hóa chất và thuốc, có bổ sung thêm men vi sinh; nước cấp trực tiếp từ biển vào ao nuôi không 
qua lắng xử lý, không thu tỉa. Kết quả cho thấy các yếu tố môi trường trong các ao TN thường duy trì trong 
ngưỡng thích hợp cho tăng trưởng và phát triển của tôm, trong khi đó ở các ao đối chứng có sự biến động mạnh 
về hàm lượng oxy hòa tan, TAN và NO2

-N. Thời gian nuôi tại các ao TN ngắn 65-75 ngày với kích cỡ thương 
phẩm 21,24 ± 1,41 g/con, cao hơn so với 19,41 ± 0,61 g/con đạt được tại các ao ĐC nuôi trong 98-110 ngày 
(P<0,05). Tỷ lệ sống, năng suất và lợi nhuận của các ao TN lần đạt 84,58 ± 4,46%, 13,42 ± 0,85 tấn/ha/vụ và 
574,15 ± 147,69 triệu đồng/ha/vụ. Hiệu quả nuôi của các ao TN cao hơn so với các ao ĐC với tỷ lệ sống, năng 
suất và lợi nhuận lần lượt đạt 68,13 ± 18,81%, 10,42 ± 1,97 tấn/ha/vụ, và 306,29 ± 333,85 triệu đồng/ha/vụ, 
tuy nhiên sự sai khác này không có ý nghĩa thống kê (P>0,05). Kết quả nghiên cứu cho thấy mô hình nuôi bán 
thâm canh sử dụng giống đã qua giai đoạn ương, bổ sung men vi sinh định kỳ, và thu hoạch nhiều đợt có ảnh 
hưởng tích cực đến hiệu quả nuôi tôm.

Từ khóa: Tôm thẻ chân trắng, bán thâm canh, men vi sinh, ương giống

ABTRACT
Semi-intensive culture of white-leg shrimp was carried out in Duc Chanh commune, Mo Duc district, 

Quang Ngai province. Model treatment included three grow-out ponds 2.000 m2/pond. Shrimps were nursed 
in 35 days before transferring into grow-out ponds. The inlet water was settled and treated with chlorine. 
Probiotics were provided into ponds every fi ve days during culture period, shrimps were partially harvested. 
Control treatment comprised three 2000 m2-ponds, shrimps were directly cultured in grow-out ponds without 
nursing phase; inlet water was not treated; water quality in ponds were managed by using chemicals, drugs, 
and sometime probiotics, shrimps were fully harvested once time. The result showed that water quality in 
model ponds were managed in suitable range for the growth and development of shrimp, whereas fl uctuated 
values of DO, TAN and NO2

-N were recorded in control ponds. Shrimps in model ponds reached market size of 
21.24 ± 1.41 g/individual after 65-75 days, being signifi cantly higher than 19.41 ± 0.61 g/individual obtained 
from control ponds after 98-110 days (P<0,05). Survival, productivity and profi t gained in model ponds were 
84.58 ± 4.46%, 13.42 ± 0.85 ton/ha and 574.15 ± 147.69 million dong/ha, respectively. These values were 
higher than that of control ponds with 68.13 ± 18.81%, 10.42 ± 1.97 ton/ha and 306.29 ± 333.85 million dong/
ha, respectively. The result semi-intensive shrimp culture with nursing phase and probiotic supplementation 
improved the water quality and productive effi  ciency in white-leg shrimp farming. 

Key words: White-leg shrimp, semi-intensive, probiotics, nursing phase
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I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Tôm thẻ chân trắng du nhập vào Việt Nam 

từ những năm 2000 và nhanh chóng phát triển 
thành đối tượng nuôi chủ lực của nước ta. Năm 
2018, tổ ng diệ n tí ch nuôi tôm thẻ chân trắng đạt 
103,58 ha, chiếm 14,06% tổng diện tích nuôi 
nước lợ; nhưng sản lượng đạt 464,93 tấn chiếm 
đến 60,95 tổng sản lượng nuôi nước lợ (1). 

Hiện nay có 3 hình thức nuôi tôm thẻ chân 
trắng chủ yếu là nuôi bán thâm canh, thâm canh 
và siêu thâm canh. Nuôi bán thâm canh thường 
nuôi trong ao đất hoặc ao lót bạt, mật độ nuôi 
thấp, năng suất khoảng 4-6 tấn/ha/vụ. Quy trình 
kỹ thuật nuôi thường dựa vào kinh nghiệm và 
được nhân rộng qua trao đổi kinh nghiệm giữa 
các hộ nuôi. Nhiề u hộ  nuôi sử  dụ ng nhiề u hó a 
chấ t, chế phẩm và  khá ng sinh trong xử  lý  môi 
trườ ng và  phò ng trị  bệ nh nhưng hiệ u quả  chưa 
cao hoặ c chưa đượ c đá nh giá  đầ y đủ . Nuôi tôm 
thẻ chân trắng phát triển nhanh và thiếu bền 
vững, ô nhiễm môi trường và dịch bệnh thường 
xảy ra gây thiệt hại nặng nề cho người nuôi. Do 
đó, xây dựng mô hình nuôi với những giải pháp 
kỹ thuật hiệu quả giúp nghề nuôi tôm thẻ chân 
trắng bền vững là cần thiết. 

Một trong những vấn đề quan trọng trong 
nuôi tôm là kiểm soát tốt chất lượng môi trường 
nước. Quản lý chất lượng môi trường nước 
thông qua bổ sung và kiểm soát hệ vi sinh có lợi 
trong ao đã được khẳng định là hiệu quả trong 
nhiều nghiên cứu trước đây. Mật độ vi sinh dị 
dưỡng chiếm ưu thế trong ao sẽ góp phần chuyển 
hóa chất thải hữu cơ trong ao (5). Moreno‐
Figueroa, Naranjo‐Páramo (6) bổ sung hỗ n hợ p 
men vi sinh có  lợ i Lactobacillus sporogenes, 
Saccharomyces cerevisiae, Saccharomyces 
fragilis, Bacillus brevis, Bacillus subtilis, 
Bacillus polymyxa, Bacillus megaterium, 
Nitrobacter vulgaris và o ao nuôi nhằ m duy trì  
mậ t độ  vi sinh trong ao khoả ng 400.000 CFU/
ml. Kế t quả  cho thấ y hà m lượ ng cá c chấ t thả i 
và  vi khuẩ n Vibrio spp. đượ c duy trì  ở  ngưỡ ng 
thí ch hợ p cho tăng trưởng của tôm. Cụ  thể , hàm 
lượng NH3–NH4

+, N–NO2
−, N–NO3

− và Vibrio 
spp. thấp, lần lượt là 0,73 ± 0,43 mg/L, 0,09 ± 
0,05 mg/L, 3,22 ± 0,11 mg/L và 1,24 ± 1,42 × 
103 CFU/ml. Wang, Xu (7) đá nh giá  hiệ u quả  

củ a chế  phẩ m sinh họ c chứa cá c chủ ng vi sinh 
Bacillus sp., yeast, Saccharomyces cerevisiae, 
Nitrosomonas sp. và  Nitrobacter sp. trong ao 
nuôi tôm thẻ chân trắng. Kế t quả  cho thấ y chế  
phẩ m sinh họ c là m tăng đá ng kể  hà m lượ ng oxy 
hò a tan, giả m phosphorus hò a tan, nitrogen vô 
cơ tổ ng số  và  nhu cầ u oxy hó a họ c. Năng suất 
và tỷ lệ sống của ao nuôi sử dụng chế phẩm sinh 
học cao hơn so với ao không sử dụng chế phẩm 
sinh học (7). 

Một số giải pháp kỹ thuật khác như ương 
giống và thu hoạch nhiều đợt cũng đã được 
đánh giá trong các nghiên cứu trước đây. Ương 
tôm trướ c khi đưa ra nuôi thương phẩ m đã  
đượ c chứ ng minh là  hiệ u quả  rõ  rệ t trong nâng 
cao tỷ  lệ  số ng tôm, cả i thiệ u hiệ u quả  cho ăn, 
tăng tố c độ  tăng trưở ng và  năng suấ t vụ  nuôi 
(8).  Garzade Yta, Rouse (9) cho biế t nuôi tôm 
thẻ chân trắng đã  qua ương 10 ngà y và  20 ngày 
sẽ  cho tỷ  lệ  số ng lần lượt là 77% và 79%, cao 
hơn nuôi tôm không qua giai đoạ n ương với 
67%. Trong khi đó, thu tỉ a nhiề u đợ t sẽ  là m 
giả m sự  cạ nh tranh về  thứ c ăn, chỗ  ở  củ a tôm, 
tăng tố c độ  tăng trưở ng và  năng suấ t nuôi so 
với thu hoạch một lần (10). Moss, Otoshi (11) 
đã  nghiên cứ u đá nh giá  hiệ u quả  củ a thu tỉ a 
trong nuôi tôm siêu thâm canh trong hệ  thố ng 
tuầ n hoà n, kế t quả  cho thấ y chiế n lượ c thu tỉ a 
hợ p lý  sẽ  là m tăng đá ng kể  năng suấ t và  lợ i 
nhuậ n củ a vụ  nuôi. Theo González‐Romero, 
Ruiz‐Velazco (12), kiể m soá t tố t mậ t độ  nuôi 
và  quả n lý  ao nuôi sẽ  giú p tăng năng suấ t nuôi 
tôm TCT bá n thâm canh từ  981 kg lên 2573 kg/
ha cho thu mộ t lầ n, 1808 kg lên 3602 kg cho 
thu tỉ a 2 lầ n và  1364 kg lên 3834 kg cho thu 
tỉ a 3 lầ n. 

Nghiên cứu này nhằm đánh giá hiệu quả 
nuôi của mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng BTC 
tại Quảng Ngãi, trong đó bổ sung chế phẩm 
sinh học định kỳ để quản lý chất lượng nước, 
ương tôm trước khi thả nuôi thương phẩm và 
thu hoạch nhiều đợt. 
II. ĐỐI TƯỢNG, VẬT LIỆU VÀ 
PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
1. Bố trí thí nghiệm

Thí nghiệm được thực hiện từ tháng 
7-11/2020 tại xã  Đứ c Chá nh, huyệ n Mộ  Đứ c, 
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tỉ nh Quả ng Ngã i. Thí nghiệm gồm 2 nghiệm 
thức, mỗi nghiệm thức được lặp lại 3 lần.

- Nghiệm thức thí nghiệm (TN): Tôm được 
ương trước khi đưa vào nuôi thương phẩm. 
Thời gian ương 35 ngày, kích cỡ tôm sau khi 
ương là 1,82 ± 0,11 g/con, tỷ lệ sống đạt 90%. 
Tôm được nuôi trong 3 ao thương phẩm B1, 
B2, B3 có lót bạt đáy với diện tích 2.000 m2/
ao, mật độ thả 75 con/m2. Nước cấp được đưa 
vào ao lắng và xử lý nước bằng chlorine trước 
khi cấp vào ao nuôi. Sử dụng vi sinh với nhóm 
chính là Bacillus spp. định kỳ 5 ngày/lần. Chế 
phẩm sinh học được ủ với mật đường và cám 
gạo, sục khí mạnh trong 24 giờ để tăng sinh 
khối trước khi bổ sung xuống ao nuôi. Hàng 
ngày siphon loại thức ăn thừa và bổ sung nước, 
hạn chế thay nước. Cho tôm ăn thức ăn công 
nghiệp có hàm lượng protein 38-42%, thức ăn 
được điều chỉnh hàng ngày qua sàng ăn. Thu 
tỉa 1 lần sau 56-65 ngày, thu toàn bộ sau 65-75 
ngày nuôi. 

- Nghiệm thức đối chứng (ĐC): Tôm giống 
không qua giai đoạn ương, thả nuôi trực tiếp 
trong 3 ao ĐC1, ĐC2, và ĐC3 có lót bạt đáy 
với diện tích 2.000 m2/ao.  Khối lượng giống 
ban đầu là 0,02 ± 0,01 g/con, mật độ thả 70-85 
con/m2. Nước cấp đưa trực tiếp từ biển vào ao 
nuôi, không qua ao lắng xử lý. Quy trình nuôi 
theo truyền thống, kiểm soát môi trường chủ 
yếu bằng hóa chất, thuốc như Sodamix, BKC 
hay Dekon, có bổ sung thêm men vi sinh. Thay 

nước thường xuyên. Cho tôm ăn thức ăn công 
nghiệp có hàm lượng protein 38-42%, thức ăn 
được điều chỉnh hàng ngày qua sàng ăn. Thu 
hoạch toàn bộ sau 98-110 ngày nuôi. Các ao 
nuôi trong cả hai nghiệm thức đều được bố trí 
quạt nước (4 quạt/ao) và sục khí đáy với công 
suất máy sục khí đạt 25 HP/ha.
2. Phương pháp phân tích mẫu và xử lý số liệu

Nhiệt độ, độ mặn, pH, oxy hoàn tan DO, 
độ kiềm được đo bằng máy chuyên dụng tại 
ao nuôi. Nhiệt độ, DO, pH, độ kiềm được đo 
bằng máy đo HANA HI 98196. Độ mặn được 
đo bằng khúc xạ kế. TAN và NO2 được đo 
bằng test kit Sera tại ao nuôi. Hàm lượng NO2 
sẽ được chuyển sang dạng NO2-N theo công 
thức NO2 = NO2-N x 3,28443. Nhiệt độ, độ 
mặn, pH, DO được thu mẫu kiểm tra hàng ngày 
trong khi đó độ kiềm đo 1 tuần/lần.

Tỷ lệ sống, năng suất, kích cỡ thu hoạch 
được theo dõi thông qua sổ nhật ký của từng 
ao. Số liệu được lưu trữ và phân tích bằng MS 
Excel, SPSS 16.0, so sánh sự khác biệt của hai 
nghiệm thức bằng kiểm định biến độc lập T 
(P<0,05). Số liệu được thể hiện dưới dạng giá 
trị trung bình ± sai số chuẩn SE, các giá trị trên 
cùng một hàng có chữ cái khác nhau thì khác 
biệt có ý nghĩa thống kê (p≤0,05).
III. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
1. Diễ n biế n chất lượng nướ c trong mô hình 
nuôi tôm thẻ chân trắng BTC

 Bảng 1. Yếu tố môi trường trong ao nuôi TN và ĐC.

STT Yếu tố TN ĐC
1 Nhiệt độ (oC) 28,83 ± 0,07a 28,65 ± 0,08a

2 Độ mặn (ppt) 28,10 ± 0,03a 28,11 ± 0,03a

3 pH 8,13 ± 0,02a 7,99 ± 0,02a

4 DO (mg/L) 4,69 ± 0,08b 4,10 ± 0,12a

5 Độ kiềm (mg/L) 115,53 ± 0,84a 109,81 ± 3,13a

6 TAN (mg/L) 0,97 ± 0,04a 1,56 ± 0,13a

7  Nitrite (mg/L) 1,18 ± 0,11a 1,56 ± 0,27a

Giá trị trung bình ± sai số chuẩn; các giá trị trên cùng một hàng có chữ cái khác nhau thì khác biệt có ý nghĩa thống kê (p≤0,05).

1.1. Nhiệt độ
Nhiệ t độ  của các ao TN và ĐC không sai 

khác nhau, lần lượt là 28,83 ± 0,07 ºC và  
28,65 ± 0,08 ºC, thườ ng dao độ ng ở  khoả ng 27-

30 ºC. Nhiệ t độ  ả nh hưở ng đế n trao đổ i chấ t, 
tiêu thụ  oxy, tố c độ  tăng trưở ng và  lộ t xá c củ a 
tôm. Thay đổ i nhiệ t độ  độ t ngộ t sẽ  ả nh hưở ng 
đế n khả  năng miễ n dị ch củ a tôm. Van Wyk, 
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Davis-Hodgkins (13) khẳ ng đị nh tăng trưở ng 
củ a tôm thẻ chân trắng bị  ả nh hưở ng nhẹ  khi 
nhiệ t độ  thấ p hơn 26ºC và  không tăng trưở ng 
khi nhiệ t độ  xuố ng thấ p hơn 22ºC. Tuy nhiên, 
Briggs, Smith (14) cho biế t tôm thẻ  chân trắ ng 
có  thể  phá t triể n tố t nhấ t ở  khoả ng nhiệ t độ  
23-30ºC. Theo quy chuẩn QCVN 02-19:2014/
BNNPTNT, giá trị nhiệt độ cho phép trong 
nuôi tôm sú và tôm tôm thẻ chân trắng là 18-
33. Nhiệt độ của các ao TN và ĐC dao động ở 
khoảng 27-30ºC, phù hợp cho sự phát triển và 
tăng trưởng của tôm.
1.2. Độ mặn

Độ  mặ n trung bình của các ao TN và ĐC 
lần lượt là 28,10 ± 0,03 ppt và 28,11 ± 0,03 
ppt, thường dao động ở khoảng 28-29 ppt. Tôm 
TCT có khả năng thích nghi với phổ độ mặn 
rộng từ 0,5-45 ppt, và phá t triể n tố t ở  độ  mặ n từ  
7-34 ppt (14). Giới hạn độ mặn cho phép theo 
quy chuẩn QCVN 02-19:2014-BNNPTNT là 
5-35 ppt. Tuy nhiên, Boyd (15) khuyến cáo 
độ mặn 15-25 ppt là tối ưu cho nuôi tôm thẻ 
chân trắng. Tại vùng biển miền Trung, độ mặn 
nguồn nước biển thường cao > 25 ppt. Giảm 
độ mặn về ngưỡng 15-25 ppt có thể được thực 
hiện được bằng cách pha loãng với nước ngọt, 
nhưng sẽ làm tăng chi phí sản xuất, hiệu quả 
kinh tế không cao. Do đó, thuần tôm về độ mặn 
tự nhiên của vùng nuôi là cần thiết. Độ mặn tại 
các ao TN và ĐC dao động ở 28-29 ppt, mặc dù 
cao hơn so với ngưỡng khuyến cáo của Boyd 
(15) nhưng nằm trong ngưỡng cho phép của 
QCVN 02-19:2014-BNNPTNT, phù hợp cho 

sự phát triển của tôm.
1.3. pH

pH trung bì nh củ a các ao TN và ĐC lầ n lượ t 
là  8,13 ± 0,02 và  7,99 ± 0,02, không dao độ ng 
vượ t quá  0,5 trong ngà y, và  không biế n độ ng 
đá ng kể  trong suố t vụ  nuôi. pH ảnh hưởng trực 
tiếp hoặc gián tiếp đến tôm nuôi (16). pH thích 
hợp cho tôm nuôi từ 7,5 – 8,5 và khoảng dao 
động hàng ngày không vượt quá 0,5 đơn vị pH. 
Briggs, Smith (14) khuyế n cá o pH 7,5 – 8,5 
là tối ưu cho vi khuẩn nitrate hóa tăng trưởng 
giúp chuyển hóa dạng nitrite độc thành nitrate 
ít độc, phù  hợ p cho nuôi tôm. Chỉ  số  pH đượ c 
quan tâm theo dõ i nhiề u từ  ngà y nuôi 60 do 
lượ ng thứ c ăn cho ăn hà ng ngà y cao, tả o bắ t 
đầ u phá t triể n mạ nh, hà m lượ ng chấ t hữ u cơ 
tí ch lũ y nhiề u. Do đó , cá c thao tá c quả n lý  kỹ  
thuậ t ao nuôi như siphon đá y thu thứ c ăn thừ a 
và  chấ t thả i kế t hợ p bổ  sung vi sinh để  xử  lý  
đá y đã  giú p duy trì  pH trong các ao nuôi ở  
khoả ng phù  hợ p cho tôm phá t triể n.
1.4. Hàm lượng oxy hòa tan (DO)

Hà m lượ ng DO của các ao TN là 4,69 ± 
0,04 mg/L, cao hơn so với  4,10 ± 0,02 mg/L ở 
ao ĐC (P≤0,5). Hàm lượng DO của các ao ĐC 
có biến động mạnh, đặc biệt là ở ao ĐC3, hàm 
lượng DO giảm xuống dưới < 4 mg/L ở các 
ngày nuôi 35, 56 và 70. Hà m lượ ng DO chị u 
ả nh hưở ng bở i sự  biế n độ ng củ a tả o, hà m lượ ng 
chấ t hữ u cơ trong ao, và thờ i tiế t. Theo Crab, 
Avnimelech (17), có khoảng 75% Nitrogen và 
Phosphorus trong thức ăn tôm bị thải ra môi 
trường nước nuôi. Hàm lượng lớn chất hữu cơ 
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Hình 1. Diễn biến hàm lượng DO trong các ao nuôi thương phẩm.
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từ thức ăn thừa kết hợp với chất bài tiết từ tôm 
sẽ cần nhiều oxy hòa tan cho quá trình oxy hóa 
các chất này. Do đó , hạ n chế  tối đa hà m lượ ng 
chấ t hữ u cơ thừ a, đặ c biệ t là  ở  đá y sẽ  giú p giả m 
hà m lượ ng DO cầ n cho quá  trì nh oxy hó a. Oxy 
hòa tan trong nước cho ao nuôi tôm TCT là ≥ 4 
ppm  (18) và không vượt quá 15 ppm (19). Tại 
các ao nuôi TN, quạ t nướ c và  sụ c khí  đá y liên 
tụ c trong ao đã  gó p phầ n duy trì  hà m lượ ng DO 
cao. Ngoà i ra, lượ ng thứ c ăn đượ c điề u chỉ nh 
hợ p lý  hà ng ngà y để  hạ n chế  thứ c ăn thừ a, kế t 
hợ p vớ i xử  lý  đị nh kỳ  bằ ng men vi sinh đã  là m 
giả m tiêu tố n DO và o hoạ t độ ng oxy hó a chấ t 
hữ u cơ thừ a trong ao. Trong khi đó, ở các ao 
ĐC, đặc biệt là ao ĐC3, hàm lượng DO biến 
động nhiều có liên quan đến sự biến động của 

tảo và hàm lượng chất hữu cơ thừa trong ao. 
Hàm lượng DO thấp trong ao đối chứng ĐC3 
có thể dẫn ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe 
tôm.  
1.5. Độ kiềm

Độ  kiề m trung bì nh trong các ao TN và 
ĐC lần lượt là 115,53 ± 0,84 mg/L và 109,81 
± 3,13 mg/L, dao động trong khoảng 80-140 
mg/L. Độ  kiề m có  vai trò  là  hệ  đệ m trong nướ c 
nhằ m duy trì  ổ n đị nh pH. Trong ao nuôi tôm 
thẻ chân trắng, độ  kiề m của nước ao tốt nhất 
cho tôm phát triển là  từ  80 – 180 ppm  (20). Độ 
kiềm nhỏ hơn 40 ppm và cao hơn 200 ppm tôm 
khó lột xác và chậm lớn. Giá trị độ kiềm trong 
các ao TN và ĐC phù hợp cho tôm phát triển. 
1.6. Hàm lượng TAN

Hình 2. Diễn biến hàm lượng TAN trong ao nuôi thương phẩm TN và ĐC.
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Hàm lượng TAN trong các ao nuôi TN và 
ĐC có xu hướng tăng dần theo thời gian nuôi 
khi mà lượng thức ăn và chất thải tôm tăng. 
Hàm lượng TAN trong ao TN dao động từ 0-2 
mg/L, trong khi lượng TAN trong ao ĐC tăng 
mạnh lên 3,2 mg/L vào ngày nuôi 84. TAN 
là  tổ ng củ a ammonia (NH3) và  ammonium 
(NH4

+). Ammonia và  ammonium chuyể n biế n 
qua lạ i, trong đó  ammonia là  chấ t gây độ c cho 
độ ng vậ t thủ y sả n. Khi NH3 trong nước cao 
hơn 0,1 mg/L có thể làm ức chế sinh sản của 
một số loài cá và có thể gây chết tôm (21). Do 
đó , luôn duy trì  pH, nhiệ t độ  và  độ  mặ n trong 
nướ c ở  ngưỡ ng thí ch hợ p để  kì m chế  sự  chuyể n 
sang thể  độ c NH3. Đồ ng thờ i, kiể m soá t hà m 
lượ ng TAN trong nướ c ở ngưỡ ng phù  hợ p. 
Whetstone, Treece (19) khuyế n cá o hà m lượ ng 

NH4
+ dao độ ng từ  0,2-2 mg/L và NH3 < 0,1 

mg/L sẽ  đả m bả o tố t cho sự  phá t triể n củ a tôm 
TCT. Hàm lượng TAN trong các ao TN thường 
được duy trì ≤ 2 mg/L phù hợp cho tăng trưởng 
và phát triển của tôm thẻ chân trắng. Trong khi 
đó hàm lượng TAN trong các ao ĐC tăng cao 
hơn giá trị cho phép và có biến động mạnh, có 
thể gây ảnh hưởng không tốt cho sức khỏe tôm. 
1.7. Hàm lượng NO2-N 

Tương tự, hàm lượng NO2-N có xu hướng 
tăng theo thời gian nuôi. Hàm lượng NO2-N 
trong ao TN tăng lên 2,08 mg/L vào ngày nuôi 
49, sau đó được kiểm soát duy trì < 2 mg/L đến 
cuối vụ nuôi. Trong khi đó hàm lượng NO2-N 
trong các ao ĐC tăng cao > 2 mg/L vào ngày 
nuôi 70, tiếp tục duy trì trong khoảng 2-2,5 
mg/L đến cuối vụ nuôi. Nitrite là sản phẩm của 
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quá trình nitrat hóa amoniac hoặc khử nitrat do 
vi khuẩn tạo thành (22). Tích tụ nhiều nitrite 
trong ao sẽ làm giảm chất lượng nước, ảnh 
hưởng đến tăng trưởng và lột xác của tôm, tăng 
tiêu thụ oxy và bài tiết ammonia, thậm chí có 
thể gây chết tôm (23). Trong nghiên cứu này, 
hà m lượ ng NO2-N trong các ao TN thấp, mặc 
dù ở một số thời điểm có tăng cao > 2 mg/L 
nhưng sau đó được điều chỉnh giảm xuống 
ngưỡng thích hợp là < 2 mg/L thông qua các 
biện pháp kỹ thuật bao gồm siphon, thay nước 
và bổ sung men vi sinh tăng cường xử lý chất 
hữu cơ thừa. Trong khi đó, hàm lượng NO2-N 
ở các ao ĐC tăng cao trong thời gian dài, có 
thể ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe và tăng 
trưởng của tôm. Ương tôm trước khi đưa vào 
nuôi thương phẩm đã rút ngắn thời gian nuôi 
của các ao TN còn 65-75 ngày. Việc quản lý 
lượng chất thải hữu cơ thừa trong ao TN dễ 
dàng hơn so với các ao nuôi ĐC có thời gian 
nuôi kéo dài 98-110 ngày, nhờ đó dễ kiểm soát 
hàm lượng các hợp chất gây hại cho tôm như 
TAN và NO2-N trong ngưỡng thích hợp hơn so 
với ao nuôi dài ngày.

Việ c bổ  sung vi sinh í t nhấ t 3 ngà y/lầ n trong 
các ao TN để  duy trì  mộ t quầ n thể  vi sinh ổ n 

đị nh trong ao với thà nh phầ n chí nh là  chủ ng 
Bacillus, đã  gó p phầ n đá ng kể  trong việ c phân 
hủ y chấ t dinh dưỡ ng thừ a trong ao. Kế t hợ p 
vớ i siphon và thay nước đã  giú p duy trì  hà m 
lượ ng TAN và  nitrite ở  mứ c an toà n cho tôm. 
Kế t quả  nà y tương tự  vớ i kế t quả  nghiên cứ u 
củ a Khademzade, Zakeri (24). Nhó m tá c giả  
ghi nhậ n hà m lượ ng ammonia và  ammonium 
trong ao nuôi tôm TCT có  sử  dụ ng men vi 
sinh Pediococcus acidilactici và  Bacillus 
cereus thấ p hơn đá ng kể  so vớ i ao không sử  
dụ ng men vi sinh. Cụ  thể  hà m lượ ng ammonia 
và  ammonium trong ao sử  dụ ng men vi sinh 
Pediococcus acidilactici lầ n lượ t là  0,66 ± 0,02 
và  0,07 ± 0,005 mg/L; trong ao sử  dụ ng men 
vi sinh Bacillus cereus là  0,59 ± 0,01 và  0,09 ± 
0,005 mg/L. Trong khi đó  hà m lượ ng ammonia 
và  ammonium trong ao không sử  dụ ng men vi 
sinh là  0,83 ± 0.13 và  0,14 ± 0.05 mg/L. Hà m 
lượ ng nitrite trong ao nuôi có  sử  dụ ng vi sinh 
Pediococcus acidilactici và  Bacillus cereus lầ n 
lượ t là  0,28 ± 0,04 mg/L và  0,17 ± 0,08 mg/L, 
thấ p hơn so vớ i 0,30 ± 0,10 mg/L trong ao nuôi 
không sử  dụ ng vi sinh. 
2. Kết quả nuôi tôm thẻ chân trắng BTC

Hình 3. Diễn biến hàm lượng NO2-N trong các ao nuôi.
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 Bảng 2. Hiệu quả nuôi nuôi tôm thẻ chân trắng BTC.

STT Nội dung Thí nghiệm Đối chứng
1 Tỷ lệ sống đến thu hoạch (%) 84,58 ± 4,46a 68,13 ± 18,81a

2 Cỡ tôm thu hoạch (g) 21,24 ± 1,41b 19,41 ± 0,61a

3 Năng suất (tấn/ha) 13,42 ± 0,85a 10,42 ± 1,97a

Giá trị trung bình ± sai số chuẩn; các giá trị trên cùng một hàng có chữ cái khác nhau thì khác biệt có ý nghĩa thống kê (p<0,05). 
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1.1. Kích cỡ thu hoạch tôm
Kết quả phân tích cho thấy có sai khác về cỡ 

tôm thu hoạch giữa nghiệm thức TN và nghiệm 
thức ĐC (P < 0,05). Cỡ thu hoạch của ao TN 
đạt 21,24 ± 0,45 g/con, trong khi cỡ thu hoạch 
của ao ĐC là 19,41 ± 0,61 g/con. Các ao TN 
được thu tỉa 1 lần trước khi thu hoạch hoàn 
toàn. Thu tỉa đã làm giảm mật độ tôm trong ao, 
giúp tôm tăng tốc độ tăng trưởng, kết quả tôm 
về  cỡ  lớ n hơn so vớ i các ao ĐC chỉ  thu hoạ ch 1 
lầ n. Run and Pingsun (10) cho biế t thu tỉ a nhiề u 
đợ t trong nuôi thương phẩ m sẽ  là m giả m cạ nh 
tranh về  thứ c ăn, chỗ  ở  củ a tôm, do đó  tăng tố c 
độ  tăng trưở ng tôm. Tương tự , Moss, Otoshi 
(11) khẳ ng đị nh thu tỉ a theo kế  hoạ ch hợ p lý  
sẽ  tăng đá ng kể  năng suấ t và  lợ i nhuậ n củ a vụ  
nuôi. Theo González‐Romero, Ruiz‐Velazco 
(12), kiể m soá t tố t mậ t độ  nuôi và  quả n lý  ao 
nuôi sẽ  giú p tăng năng suấ t nuôi tôm TCT bá n 
thâm canh từ  981 kg lên 2573 kg/ha cho thu 
mộ t lầ n, 1808 kg lên 3602 kg cho thu tỉ a 2 lầ n 

và  1364 kg lên 3834 kg cho thu tỉ a 3 lầ n.
Ngoài ra, các ao TN thả nuôi tôm đã qua 

ương trong khi các ao ĐC thả nuôi trực tiếp 
không qua giai đoạn ương. Tôm được ương về 
kích cỡ lớn hơn, khỏe mạnh hơn dễ dàng thích 
nghi với môi trường ao nuôi thương phẩm hơn 
so với tôm Post 12-15 thả trực tiếp xuống ao 
nuôi, do đó khả năng tăng trưởng sẽ cao hơn. 
1.2. Tỷ lệ sống và năng suất

Tỷ lệ sống ao TN đạt 84,58 ± 4,46% cao 
hơn so với 68,13 ± 18,81% ở ao ĐC, tuy nhiên 
không có sai khác ý nghĩa (P > 0,05). Tỷ lệ 
sống các ao TN dao động từ 75,67 – 89,33% 
trong khi đó các ao ĐC có tỷ lệ sống không ổn 
định. Ao đối chứng ĐC1 và ĐC2 có tỷ lệ sống 
lần lượt là 78,57% và 79,41%, tuy nhiên ao đối 
chứng ĐC3 có tỷ lệ sống thấp 46,41%. Tương 
tự, năng suất nuôi tôm ở các ao đối chứng 
không ổn định, ao ĐC1 và ĐC2 có năng suất 
lần lượt là 11,0 tấn/ha và 13,5 tấn/ha, nhưng ao 
ĐC3 có năng suất thấp với 6,75 tấn/ha.

Hình 4. Tỷ lệ sống và năng suất các ao nuôi tôm thẻ chân trắng BTC.
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Năng suất tại các ao TN đạt 13,42 ± 1,46 
tấn/ha cao hơn so với 10,42 ± 3,41 tấn/ha ở các 
ao ĐC, nhưng không có sai khác ý nghĩa (P > 
0,05). Kết quả của nghiên cứu hiện tại cao hơn 
so vớ i một số báo cáo trước đây. Nguyễn Văn 
Phụng and Pham Thanh Lâm (2) phân tí ch hiệ u 
quả  kỹ  thuậ t củ a mô hì nh nuôi tôm tôm thẻ 
chân trắng tạ i đồ ng bằ ng sông Cử u Long, kết 

quả cho thấy năng suấ t cá c hộ  nuôi vớ i mậ t độ  
50-100 con/m2 là  9,16 ± 4,83 tấn/ha. Kế t quả  
phân tí ch hiệ u quả  cá c mô hì nh nuôi tôm thẻ 
chân trắng tạ i Ninh Thuậ n củ a Phùng Thị Hồng 
Gấm, Võ Nam Sơn (3) cho thấ y năng suấ t củ a 
mô hì nh nuôi tôm thẻ chân trắng truyề n thố ng 
vớ i mậ t độ  trung bì nh 87 ± 10 con/m2 là  9,14 
± 1,19 tấ n/ha. Năng suất ở các ao TN cao hơn 
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so với kết quả đánh giá hiệu quả nuôi tôm thẻ 
chân trắng ở đồng bằng Sông Cửu Long của 
(4), theo đó năng suất nuôi đạt 8,37 ± 4,75 tấn/
ha, 10,9 ± 5,83 tấn/ha và 10,6 ± 2,49 tấn/ha 
tương ứng với mô hình nông hộ có mật độ thả 
77,6 ± 30,7 con/m2, mô hình tổ hợp tác có mật 
độ thả 84,2 ± 33,9 con/m2 và mô hình trang trại 
với mật độ thả 78,4 ± 20,5 con/m2. 

Samocha, Hamper (8) cho biế t ương tôm 
trướ c khi đưa ra nuôi thương phẩ m có  hiệ u quả  
rõ  rệ t trong nâng cao tỷ  lệ  số ng tôm, cả i thiệ n 
hiệ u quả  cho ăn, tăng tố c độ  tăng trưở ng và  năng 
suấ t vụ  nuôi. Garzade Yta, Rouse (9) bá o cá o tỷ  
lệ  số ng tôm nuôi thương phẩ m có  qua 20 ngà y 
ương đạ t 79% cao hơn 67% đạ t đượ c ở  ao nuôi 
thả  trự c tiế p không qua giai đoạ n ương. Zelaya, 
Rouse (25) khẳng định tôm thả nuôi trực tiếp đạt 
khối lượng thu hoạch thấp hơn so với tôm nuôi 
đã qua giai đoạn ương, mặc dù không có sai 
khác ý nghĩa. Trong giai đoạ n ương, tôm thườ ng 
đượ c ương trong bể  hoặ c ao nhỏ , khả  năng kiể m 
soá t cá c yế u tố  đầ u và o như thứ c ăn, chế  phẩ m 
sinh họ c; chăm só c sứ c khỏ e tôm và  quả n lý  cá c 
yế u tố  môi trườ ng tố t hơn so vớ i việ c thả  tôm 
trự c tiế p trong ao nuôi thương phẩ m có  diệ n tí ch 
lớ n. Tỷ  lệ  số ng tôm trong giai đoạ n ương thườ ng 
cao, chấ t lượ ng tôm giố ng tố t nên khi chuyể n 
sang nuôi thương phẩ m tôm sinh trưở ng nhanh 
hơn. Sử dụng tôm đã ương đưa vào nuôi thương 
phẩm sẽ rút ngắn thời gian nuôi thương phẩm, 
giảm nguy cơ rủi ro thiệt hại. Kế t quả  nuôi củ a 
các ao TN trong thí nghiệm hiện tại đã  cho thấ y 
hiệ u quả  rõ rệt củ a ương nuôi tôm, kết hợp với 
việc tiến hành thu tỉa ở các ao TN thúc tôm về 
cỡ thu hoạch lớn hơn, đã làm tăng hiệu quả sản 
xuất trong nuôi tôm BTC. Theo đó  tỷ lệ sống 
và năng suấ t củ a các ao TN cao hơn so vớ i tỷ lệ 
sống và năng suấ t các ao ĐC nuôi thả  trự c tiế p 
không qua giai đoạ n ương. 

Các ao nuôi đối chứng ĐC có tỷ lệ sống và 
năng suất không ổn định. Các ao ĐC lấy nước 
trực tiếp từ biển vào không qua ao lắng xử lý. 
Đây là hình thức thường thấy trong nuôi tôm 
ở miền Trung. Khu vực miền Trung có vùng 
đồng bằng hẹp, diện tích nhỏ do đó đa số hộ 
nuôi tôm thường tận dụng hết đất để làm ao 
nuôi, không có ao lắng xử lý nước. Kết quả 

phân tích hiệu quả sản xuất các mô hình nuôi 
tôm ở tỉnh Ninh Thuận của Phùng Thị Hồng 
Gấm, Võ Nam Sơn (3) cho thấy ngoại trừ 
100% hộ nuôi tôm theo quy trình semi-biofl oc 
mật độ cao có ao lắng xử lý nước, thì chỉ có 
27% hộ nuôi tôm thẻ chân trắng theo mô hình 
truyền thống và 17 hộ nuôi tôm sú theo mô 
hình truyền thống có ao lắng. Lấy nước trực 
tiếp không qua lắng xử lý chứa rủi ro rất cao 
về bệnh và ô nhiễm môi trường. Ao lắng có vai 
trò quan trọng trong việc ngăn ngừa mầm bệnh 
lây lan từ bên ngoài và ao nuôi (26). Tại các ao 
đối chứng, đặc biệt là ao ĐC3, có sự biến động 
mạnh về hàm lượng oxy hòa tan, TAN, NO2-N 
trong ao dẫn đến stress tôm, làm giảm tỷ lệ 
sống và năng suất nuôi. Kết quả nuôi không 
ổn định ở các ao đối chứng cho thấy tầm quan 
trọng của hệ thống công trình nuôi trong đó cần 
thiết phải có ao chứa xử lý nước.   
1.3. Hiệ u quả  kinh tế  

Tổng chi phí đầu tư ở cả hai nghiệm thức 
là tương đương nhau. Lợi nhuận đạt được ở 
ao TN là 574,15 ± 147,69 triệu đồng/ha/vụ 
với tỷ suất lợi nhuận trên tổng chi đạt 59,09 
± 7,83%. Ở nghiệm thức ĐC lợi nhuận đạt 
306,29 ± 333,85 triệu đồng/ha/vụ với tỷ suất 
lợi nhuận là 28,69 ± 32,00%. Kết quả đạt được 
cao hơn so với kết quả phân tích hiệu quả nuôi 
tôm tại tỉnh Ninh Thuận của Phùng Thị Hồng 
Gấm, lợi nhuận đạt 225,2 ± 94,51 triệu đồng/
ha/vụ cho mô hình nuôi tôm thẻ truyền thống 
với mật độ 87 ± 10 con/m2; nhưng thấp hơn 
so với kết quả đánh giá hiệu quả nuôi tôm thẻ 
tại đồng bằng sông Cửu Long của Đỗ Minh 
Vạnh, Trần Hoàng Tuân (4), lợi nhuận đạt 596 
– 696 triệu đồng/ha/vụ với tỷ suất lợi nhuận đạt 
1-1,03%. Một trong những nguyên nhân trong 
sai khác lợi nhuận giữa nghiên cứu hiện tại và 
các nghiên cứu trước đây là do giá bán tôm 
khác nhau. Năm 2020, tình hình covid phức 
tạp đã ảnh hưởng tiêu cực đến việc tiêu thụ 
và xuất khẩu tôm, làm giảm giá bán tôm. Giá 
bán tôm trong nghiên cứu hiện tại là 115.000 
đồng/kg cho kích cỡ tôm 50-55 con/kg. Trong 
khi đó, trong nghiên cứu của Đỗ Minh Vạnh, 
Trần Hoàng Tuân (4), giá bán tôm đạt 127.000-
133.000 đồng/kg cho tôm cỡ 58-62 con/kg. 
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 Bảng 3. Hiệu quả kinh tế của mô hình nuôi tôm BTC.

STT Nội dung TN ĐC
1 Tổng chi (triệu đồng/ha) 968,77 ± 18,66a 973,29 ± 130,27a

2 Lợi nhuận (triệu đồng/ha) 574,15 ± 147,69a 306,29 ± 333,85a

3 Tỷ suất lợi nhuận trên tổng chi (%) 59,09 ± 14,36a 28,69 ± 32,00a

IV. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ
1. Kết luận

Mô hình nuôi tôm thẻ bán thâm canh cải 
tiến giúp kiểm soát tốt chất lượng môi trường 
ao nuôi. Kích cỡ thu hoạch, tỷ lệ sống, năng 
suất và lợi nhuận của mô hình nuôi cao và ổn 
định hơn so với các ao đối chứng. Điều đó cho 
thấy, mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng có sử 
dụng chế phẩm sinh học định kỳ, ương tôm 
trước khi thả nuôi thương phẩm và thu hoạch 
nhiều đợt có ảnh hưởng tích cực đến hiệu quả 
nuôi. 

2. Đề xuất
Tiếp tục thử nghiệm nuôi tôm thẻ chân 

trắng theo mô hình bán thâm canh cải tiến tại 
các vùng nuôi khác ở miền Trung nhằm đánh 
giá rõ hơn hiệu quả của mô hình.
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